
Phụ lục I

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NGÀNH TIẾNH ANH TỪ NĂM HỌC 2026-2017 ĐẾN 30/9/2022

(Ban hành Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB, ngày     tháng     năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu)

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông
Trúng tuyển đại học

Ngành đào tạo Tên trường đào tạo

I. NĂM HỌC 2016-2017 (02 HỌC SINH)

1 Nguyễn Thị Trang Anh Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn Ngữ Anh ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội

2 Tẩn Mý Gán Dao Phong Thổ, Lai Châu Trường PTDTNT Tỉnh Sư phạm Tiếng Anh ĐHSP Thái Nguyên

II. NĂM HỌC 2017-2018 (11 HỌC SINH)

1 Vùi Thị Thùy Trang Giáy TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn Ngữ Anh ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội

2 Trần Thị Thanh Thảo Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn Ngữ Anh ĐH KHTN- ĐHQG TP HCM

3 Nguyễn Thùy Trang Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Ngôn Ngữ Anh ĐHNN - ĐHQG Hà Nội

4 Nguyễn Giang Thủy Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Ngôn Ngữ Anh ĐHNN - ĐHQG Hà Nội

5 Ngô Thanh Sang Kinh Phong Thổ, Lai Châu THPT Mường So Tiếng Anh ĐH Quốc tế Hồng Bàng

6 Nguyễn Thị Trâm Kinh Mường Tè, Lai Châu THPT Mường Tè Ngôn ngữ Anh ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

7 Vàng Thị Mai Thái Than Uyên, Lai Châu DTNT THPT Than  Uyên Ngôn ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ- ĐH Thái Nguyên

8 Hoàng Thị Quý Thái Than Uyên, Lai Châu DTNT THPT Than  Uyên Ngôn ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ- ĐH Thái Nguyên

9 Lò Thị Quynh Thái Than Uyên, Lai Châu DTNT THPT Than  Uyên Ngôn ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ- ĐH Thái Nguyên

10 Soi Thị Tại Thái Than Uyên, Lai Châu DTNT THPT Than  Uyên Ngôn ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ- ĐH Thái Nguyên

11 Lò Thị Vượng Thái Than Uyên, Lai Châu DTNT THPT Than  Uyên Ngôn ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ- ĐH Thái Nguyên

III. NĂM HỌC 2018-2019 (15 HỌC SINH)

1 Ngô Thị Tú Oanh Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn Ngữ Anh Trường ĐH Luật Hà Nội

2 Nguyễn Đan Anh Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn Ngữ Anh Trường ĐH Thăng Long

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3 Phạm Thị Trang Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Ngôn ngữ Anh ĐH KHXHNV, ĐHQG Hà Nội

4 Đỗ Ngọc Tuấn Dũng Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Ngôn Ngữ Anh ĐHNN - ĐHQG Hà Nội

5 Nguyễn Thu Phương Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Ngôn ngữ Anh ĐH Luật Hà Nội

6 Nguyễn Hương Quỳnh Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Ngôn Ngữ Anh ĐH Thăng Long

7 Nguyễn Thị Anh Thơ Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Ngôn Ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ- ĐH Thái Nguyên

8 Lê Thị Mỹ Lệ Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Ngôn ngữ Anh ĐH Văn hóa Hà Nội

9 Lường Thị Ngọc Minh Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Ngôn ngữ Anh ĐH Công nghiệp Hà Nội

10 Lo ̀Thi ̣Nghĩa Thái Than Uyên, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Sư phạm Tiếng Anh Cao Đẳng sư phạm Hà Tây

11 ThàO Thi ̣Nhung Giáy TP Lai Châu, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Ngôn Ngữ Anh Đại học công nghiệp Hà Nội

12 Lo ̀Thi ̣Trưởng Thái Nậm Xe - Phong Thổ PTDTNT Tỉnh Ngôn Ngữ Anh Đại học Kinh doanh va ̀Công nghê ̣Hà Nội

13 Lò Thị Mến Thái Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT Tân Uyên Sư phạm Tiếng Anh Trường ĐHSP Thái Nguyên

14 Điêu Văn Sớm Thái Nậm Nhùn, Lai Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn Sư phạm Tiếng Anh Đại học Tây Bắc

15 Trương Thị Hương Giang Mường Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá THPT DTNT Ka Lăng Sư phạm Tiếng Anh Đại học Sư phạm Thái Nguyên

IV. NĂM HỌC 2019-2020 (25 HỌC SINH)

1 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn Ngữ Anh Trườn ĐH Thăng Long

2 Hỏ Minh Ánh Thái Nậm Nhùn, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn Ngữ Anh Trường ĐH Hà Nội

3 Khổng Thảo Nhi Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn Ngữ Anh Trường ĐH sư phạm Hà Nội 2

4 Vũ Trang Nhung Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn Ngữ Anh Trường ĐH Hà Nội

5 Trịnh Thị Hằng Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn Ngữ Anh Trường Đại học Ngoại Ngữ- ĐH QG Hà Nội

6 Hoàng Đức Thọ Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn Ngữ Anh Trường ĐH Hà Nội

7 Nguyễn Hải Nam Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Ngôn Ngữ Anh Đại học Thương Mại Hà Nội

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông
Trúng tuyển đại học

Ngành đào tạo Tên trường đào tạo
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8 Nguyễn Thùy Dương Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Sư phạm Tiếng Anh Đại học Sư phạm Hà Nội 2

9 Nguyễn Thị Lý Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Ngôn ngữ Anh Học viện Nông nghiệp Việt Nam

10 Đinh Thị Ngọc Anh Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Ngôn Ngữ Anh Cao đẳng NN và CN Việt Nam

11 Lù Thị Kim Ngọc Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Ngoại thương

12 Ngô Minh Nhật Kinh Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Anh Đại học Thương Mại Hà Nội

13 Tao Thị Sòn Lự Sìn Hồ, Lai Châu THPT Nậm Tăm Ngôn ngữ anh Đại học công nghiệp hà nội

14 Lò Văn Hưng Thái Nậm Nhùn, Lai Châu THPT Nậm Nhùn Ngôn ngữ Anh ĐH Kinh doanh & HN

15 Hỏ Thi ̣HuyềN Thái Nậm Nhùn, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Sư phạm Tiếng Anh Đại học sư phạm Thái Nguyên

16 VàNg A Vang H'Mông Phong Thổ, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Ngôn Ngữ Anh Học viện ngân hàng

17 Lò Thị Dèm Thái Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT Tân Uyên Sư phạm Tiếng Anh Trường ĐHSP Thái Nguyên

18 Lò Thị Hoan Thái Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT Tân Uyên Sư phạm Tiếng Anh Trường ĐHSP Thái Nguyên

19 Lường Thị Muôn Thái Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT Tân Uyên Ngôn Ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

20 Tòng Thị Nhinh Thái Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT Tân Uyên SP tiếng anh Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

21 Lò Thị Vui Thái Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT Tân Uyên SP tiếng anh Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

22 Giàng A Mạnh Mông Phong Thổ, Lai Châu Trường PTDTNT Phong Thổ Sư phạm Tiếng Anh Trường Đai Học Tây Bắc

23 VàNg Thi ̣BầU Mông Nậm Nhùn, Lai Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn Ngôn Ngữ Anh ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN

24 Pơ ̀Hừ Ly Hà Nhì Nậm Nhùn, Lai Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn Ngôn Ngữ Anh Đại học công nghiệp Việt Trì

25 Lỳ To Phạ Hà Nhì Thu Lũm - Mường Tè THPT DTNT Ka Lăng Sư phạm Tiếng Anh Đại học Tây Bắc

V. NĂM HỌC 2020-2021 (51 HỌC SINH)

1 Nguyễn Vũ Vân Anh Kinh TP Lai Châu; Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn Ngữ Anh HV Quản lí giáo dục

2 Lò Huệ Châu Thái Nậm Nhùn, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn Ngữ Anh ĐH Hà Nội

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông
Trúng tuyển đại học

Ngành đào tạo Tên trường đào tạo
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3 Trần Thị Minh Huyền Kinh TP Lai Châu; Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn Ngữ Anh ĐH Tài nguyên và Môi trường

4 Ngô Thị Bảo Yến Kinh TP Lai Châu; Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn Ngữ Anh Trường Quốc tế, ĐH QG Hà Nội

5 Đỗ Cẩm Nhung Kinh TP Lai Châu; Lai Châu THPT Thành Phố Ngôn ngữ Anh Trườn ĐH Thăng Long

6 Lê Thị Phương Yến Kinh TP Lai Châu; Lai Châu THPT Thành Phố Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Ngoại thương

7 Dương Ngọc Diệp Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Ngôn Ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

8 Hồ Thùy Dương Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Sư phạm Tiếng Anh Đại học Sư phạm Hà Nội 2

9 Đỗ Phương Thảo Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Ngôn Ngữ Anh Đại học Đà Lạt

10 Đỗ Thị Thu Uyên Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Ngôn Ngữ Anh Đại học Nội vụ Hà Nội

11 Trần Hải Yến Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Ngôn Ngữ Anh Đại học Mở Hà Nội

12 Trịnh Hải Băng Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Ngôn ngữ Anh Đại học Phenikaa

13 Hoàng Thanh Nga Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Ngôn ngữ Anh Đại học Sư phạm Hà Nội 2

14 Vũ Như Quỳnh Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Ngôn ngữ Anh Học viện Tài chính

15 Lưu Thị Uyên Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Ngôn ngữ Anh Đại học Phenikaa

16 Trần Ngọc Phương Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Ngôn ngữ Anh ĐH Đại Nam

17 Lù Minh Thư Thái Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Sư phạm Tiếng Anh ĐH Tây Bắc

18 Đặng Tùng Dương Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Ngôn ngữ Anh Đại học Sư phạm Hà Nội 2

19 Vũ Nguyễn Diệu Linh Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Ngôn ngữ Anh Đại học Hà Nội

20 Vương Ngọc Mai Thái Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Ngôn ngữ Anh Đại học Hà Nội

21 Đèo Minh Chiến Thái Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Ngôn Ngữ Anh Đại học Hà Nội

22 Lù Thị Thư Thái Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Sư phạm Tiếng Anh ĐH Tây Bắc

23 Tẩn Thành Đạt Dao Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Anh Đại học Kinh tế kĩ thuật CN Hà Nội

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông
Trúng tuyển đại học

Ngành đào tạo Tên trường đào tạo
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24 Đỗ Thành Đạt Kinh Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Anh Trường đại học đại nam

25 Điêu Hoài Nam Thái Sìn Hồ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Anh Trường ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

26 Trần Thị Hồng Nhung Kinh Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Phenikaa

27 Nguyễn Thị Linh Kinh Sìn Hồ, Lai Châu THPT Sìn Hồ Sư phạm Tiếng Anh Trường Đại học Thái Nguyên

28 Bùi Thủy Linh Kinh Sìn Hồ, Lai Châu THPT Sìn Hồ Sư phạm Tiếng Anh Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2

29 Lò Vi Khánh Thái Nậm Nhùn, Lai Châu THPT Nậm Nhùn Ngôn ngữ Anh ĐH Tây Bắc

30 Pờ Thu Hiền Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Ngôn ngư ̃Anh Đại học Ngoại ngư ̃- Đại học Thái Nguyên

31 Hà Thị Hằng Thái Tân Uyên, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Sư phạm Tiếng Anh Đại học sư phạm Thái Nguyên

32 Đao Thị Mừng Thái Mường Tè, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Ngôn Ngữ Anh Đại học ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

33 Sùng Thị Súng Mông Phong Thổ, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Ngôn Ngữ Anh Đại học Thương Mại

34 Lò Thị Xuyến Thái Than Uyên, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Ngôn Ngữ Anh Học viện Nông nghiệp Việt Nam

35 Lù Thị Hạnh Thái Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT Tân Uyên Sư phạm Tiếng Anh Đại học Tây Bắc

36 Lý Thị Lai Dao Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT Tân Uyên Sư phạm Tiếng Anh Trường ĐHSP Thái Nguyên

37 Tẩn Thị Mấy Dao Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT Tân Uyên Sư phạm Tiếng Anh Trường ĐHSP Thái Nguyên

38 Dì Thị Lan Mông Phong Thổ, Lai Châu Trường PTDTN  phong Thổ Sư phạm Tiếng Anh Trường Đại học Tây Bắc

39 Hoàng Thị Tưới Giấy Phong Thổ, Lai Châu Trường PTDTN  phong Thổ Sư phạm Tiếng Anh Trường Đại học Tây Bắc

40 Lý Thị Phương Dao Phong Thổ, Lai Châu Trường PTDTN  phong Thổ Sư phạm Tiếng Anh Trường Đại học Tây Bắc

41 Thùng Thi Nhi Thái Phong Thổ, Lai Châu Trường PTDTN  phong Thổ Sư phạm Tiếng Anh Trường Đại học Tây Bắc

42 Lò Yến Chi Thái Sìn Hồ, Lai Châu Trường PTDTNT Phong Thổ Ngôn Ngữ Anh Trường Đại Học Phenikaa

43 Lý Xa Ẳn Dao Phong Thổ, Lai Châu Trường PTDTN  phong Thổ Sư phạm Tiếng Anh Đại học Sư phạm Hà Nội

44 Lý Thị Nhi Giáy Tam Đường Lai Châu PTDTNT huyện Tam Đường Sư phạm Tiếng Anh Đại học Sư phạm II Hà Nội

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông
Trúng tuyển đại học

Ngành đào tạo Tên trường đào tạo
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45 Su Thị Hương Dao Tam Đường Lai Châu PTDTNT huyện Tam Đường Sư phạm Tiếng Anh Đại học SP Thái Nguyên

46 Điêu Thị Thu Hường Thái Nậm Nhùn, Lai Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn Sư phạm Tiếng Anh Đại học Tây Bắc

47 Lò Thị Vui Mảng Nậm Nhùn, Lai Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn Sư phạm Tiếng Anh Đại học Tây Bắc

48 Lò Thuỳ Lan Thái Nậm Nhùn, Lai Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn Sư phạm Tiếng Anh Đại học Ngoại Ngữ Thái Nguyên

49 Nguyễn Ngọc Huyền Thái Mường Tè, Lai Châu Trường PTDTNT  Mường Tè Sư phạm tiếng Anh Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên

50 Tống Thị Ngọc Oanh Thái Mường Tè, Lai Châu Trường PTDTNT  Mường Tè Ngôn ngữ Anh Trường ĐH TN - MT  Hà Nội

51 Đào Thị Quỳnh Anh Kinh Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Ngôn ngữ Anh Đại học Mở Hà Nội

VI. NĂM HỌC 2021-2022 (31 HỌC SINH)  (TÍNH ĐẾN 30/9/2022)

1 Đồng Kim Chi Thái TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn Ngữ Anh ĐHNN - ĐHQG Hà Nội

2 Phạm Thế Phong Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn Ngữ Anh Đại học Luật Hà Nội

3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn Ngữ Anh Học viện Tài chính

4 Ngô Thị Bảo Yến Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn Ngữ Anh Trường Quốc tế, ĐH QG Hà Nội

5 Phạm Linh Chi Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành phố Lai Châu Ngôn ngữ Anh Đại học Luật Hà Nội

6 Nguyễn Thị Hằng Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành phố Lai Châu Ngôn ngữ Anh Đại học KD-CN Hà Nội

7 Nguyễn Thùy Linh Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành phố Lai Châu Ngôn ngữ Anh ĐH Phenikaa

8 Trương Anh Phong Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành phố Lai Châu Ngôn ngữ Anh Trườn ĐH Thăng Long

9 Nguyễn Hoàng Phúc Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành phố Lai Châu Ngôn ngữ Anh Đại học Điện lực

10 Lò Thị Phương Thái TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành phố Lai Châu Ngôn ngữ Anh Đại học Sư phạm Hà nội

11 Nguyễn Thị Bích Phương Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành phố Lai Châu Ngôn ngữ Anh Đại học KD-CN Hà Nội

12 Hà Kiều Trang Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành phố Lai Châu Ngôn ngữ Anh Đại học Ngoại Ngữ Thái Nguyên

13 Nguyễn Vân Anh Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Ngôn Ngữ Anh Đại học Thủ Đô Hà Nội

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông
Trúng tuyển đại học

Ngành đào tạo Tên trường đào tạo
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14 Nguyễn Hồng Hạnh Kinh  Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Ngôn ngữ Anh Học viện Chính sách và Phát triển

15 Nguyễn Thu Hằng Kinh  Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Ngôn ngữ Anh Đại học Phenikaa

16 Vũ Thị Tuyết Anh Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Ngôn Ngữ Anh Đại học Công đoàn

17 Nguyễn Thị Thùy Dương Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Ngôn Ngữ Anh Đại học Thủy Lợi

18 Nguyễn Thị Hằng Nga Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Ngôn Ngữ Anh ĐH Lao Động - Xã hội

19 Trần Mai Hương Tày Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Anh Đại học KD-CN Hà Nội

20 Vương Thường Nga Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Anh Học viện ngoại giao

21 Sĩ Thị Lệ Thái Sìn Hồ, lai Châu THPT Sìn Hồ Sư phạm Tiếng Anh Trường Đại học Tây Bắc

22 Nguyễn Thị Thùy Dương Kinh Nậm Nhùn, Lai Châu THPT Nậm Nhùn Ngôn ngữ Anh ĐH Thành Đô

23 Trần Thị Thùy Trang Kinh Nậm Nhùn, Lai Châu THPT Nậm Nhùn Ngôn ngữ Anh ĐH Phenikaa

24 Gì Thi ̣Cua H'Mông TP Lai Châu, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Sư phạm Tiếng Anh Đại học Tây Bắc

25 Ly ́Thi ̣Thúy Ngân Mông Sìn Hồ - Lai Châu PTDTNT Tỉnh Sư phạm Tiếng Anh Đại học Tây Bắc

26 Giàng Mỳ Nhất H'Mông Phong Thổ, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Sư phạm Tiếng Anh Đại học sư phạm Thái Nguyên

27 Vàng Thị Kim Chi H mông Than Uyên, Lai Châu DTNT THPT Than  Uyên Ngôn ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ- ĐH Thái Nguyên

28 Sùng Mai Ban H mông Sìn Hồ - Lai Châu DTNTTHPT Sìn Hồ Ngoại Ngữ Trường Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

29 Lo ̀Thu Huế Thái Nậm Nhùn, Lai Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn Sư phạm Tiếng Anh Đại học Tây Bắc

30 Vi Hồng Quân Nùng Mường Tè- Lai Châu Trường PTDTNT Mường Tè Ngôn ngữ Anh Học viện nông nghiệp Việt Nam

31 Chu Phò Mư Hà Nhì Thu Lũm - Mường Tè THPT DTNT Ka Lăng Ngôn ngữ Anh ĐHKH-Đại học Thái Nguyên

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông
Trúng tuyển đại học

Ngành đào tạo Tên trường đào tạo
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Phụ lục II

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NGÀNH TIẾNH TRUNG TỪ NĂM HỌC 2026-2017 ĐẾN 30/9/2022

(Ban hành Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB, ngày     tháng      năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu)

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông
Trúng tuyển đại học

Ngành đào tạo Tên trường đào tạo

I. NĂM HỌC 2016-2017 ( 03 HỌC SINH)

1 Hoàng Thu Thảo Mường Phong Thổ, Lai Châu THPT Mường So Tiếng Trung Trường ĐH Dân lập Phương Đông

2 Đồng Văn Hoàng Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Mường So Tiếng Trung Trường ĐH Dân lập Phương Đông

3 Ngô Thị Thảo Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Mường So Tiếng Trung Trường ĐH Dân lập Phương Đông

II. NĂM HỌC 2017-2018 ( 0 HỌC SINH)

III. NĂM HỌC 2018-2019 ( 02 HỌC SINH)

1 Dương Thủy Tiên Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học Công nghiệp Hà Nội

2 Lo ̀Thi ̣Dung Thái Sìn Hồ, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Ngôn ngư ̃Trung Quốc Đại học Mơ ̉Hà Nội

IV. NĂM HỌC 2019-2020 ( 06 HỌC SINH)

1 Mai Bạch Dương Kinh Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Trung Quốc Trường ĐH Dân lập Phương Đông

2 Trần Thị Hiền Kinh Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Trung Quốc Trường ĐH Dân lập Phương Đông

3 Điêu Thị Niệm Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Trung quốc Trường ĐH Dân lập Phương Đông

4 Lò Tuấn Anh Thái Sìn Hồ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học Đại Nam

5 Lò Tuấn Cảnh Thái Sìn Hồ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Trung Quốc Trường ĐH Dân lập Phương Đông

6 Nguyễn Lê Việt Hoàng Kinh Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Trung quốc Đại học Thăng Long
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V. NĂM HỌC 2020-2021 ( 16 HỌC SINH)

1 Bùi Thị Hương Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Ngôn ngữ Trung Quốc ĐHNN - ĐHQG Hà Nội

2 Hoàng Thị Mận Thái TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Sư phạm tiếng Trung Quốc ĐHNN - ĐHQG Hà Nội

3 Lã Thị Kim Lý Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học Công nghiệp Hà Nội

4 Hoàng Vân Yến Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học Ngoại thương

5 Lò Thanh Hiền Thái Than uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Ngôn ngữ Trung Quốc ĐH Kinh doanh - Công nghệ HN

6 Lý San Mây Dao Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Trung Quốc Trường ĐHNN, Đại học Thái Nguyên

7 Thùng Thị An Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học Hải Phòng

8 Vàng Thùy Dung Giáy Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Trung quốc Đại học Đại Nam

9 Lò Thị Duyên Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Trung Quốc Trường ĐHNN, Đại học Thái Nguyên

10 Trần Thị Tuyết Ngân Kinh Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học Đại Nam

11 Vàng Văn Tính Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Trung quốc Đại học Đại Nam

12 Trần Đào Phương Linh Kinh Mường Tè, Lai Châu THPT Mường Tè Ngôn ngữ Trung Quốc CĐ Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam

13 Nguyễn Tra ̀Giang Nùng TP Lai Châu, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Ngôn ngư ̃Trung Quốc Trường ĐHNN, Đại học Thái Nguyên

14 Vàng Thi ̣Phà Lự Sìn Hồ, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Ngôn ngư ̃Trung Quốc Trường ĐHNN, Đại học Thái Nguyên

15 Quàng Thị Hương Thái Nậm Nhùn, Lai Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn Ngôn ngữ Trung Quốc Phân hiệu đại học Thái Nguyên Lào Cai

16 Chảo Pham Phú Dao Nậm Nhùn, Lai Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn Ngôn ngữ Trung Quốc Phân hiệu đại học Thái Nguyên Lào Cai

VI. NĂM HỌC 2021-2022 ( 13 HỌC SINH)  (TÍNH ĐẾN 30/9/2022)

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông
Trúng tuyển đại học

Ngành đào tạo Tên trường đào tạo
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1 Trần Thị Sơn Trúc Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học Hà Nội

2 Hà Thị Kim Dung Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT thành phố Lai Châu Ngôn ngữ Trung Quốc Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai

3 Vương Phan Ngọc Hà Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT thành phố Lai Châu Ngôn ngữ Trung Quốc Trường ĐH Dân lập Phương Đông

4 Hà Thị Hiền Trang Thái Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Ngôn ngữ Trung Quốc Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai

5 Nguyễn Thảo Nhi Kinh Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học Công nghiệp Hà Nội

6 Vương Thị Tiểu Quyên Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Trung Quốc Trường đại học ngoại ngữ, đh huế

7 Phùng Thị Dạ Tâm Kinh Sìn Hồ, Lai Châu THPT Phong Thổ Ngôn ngữ Trung quốc Trường Đại học Đông Đô

8 Chảo Mế Pú H'Mông Nậm Nhùn, Lai Châu THPT Nậm Nhùn Ngôn ngữ Trung quốc Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai

9 Giàng Thị Dế H'Mông Nậm Nhùn, Lai Châu THPT Nậm Nhùn Ngôn ngữ Trung quốc ĐH Thành Đô

10 Lo ̀Thi ̣Cươi Thái Than uyên, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Ngôn ngư ̃Trung Quốc Đại học Đông Á

11 Nguyễn Thi ̣Hương Tày Than uyên, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Ngôn ngư ̃Trung Quốc Đại học Phenikaa

12 Khoàng Hạ Uyên Thái Nậm Nhùn, Lai Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn Ngôn ngữ Trung Quốc Trường ĐH khoa học - ĐH Thái Nguyên

13 Sừng Sì Mé La Hủ Mường Tè, Lai Châu Trường PTDTNT
 Mường Tè Ngôn ngữ Trung Quốc Trường ĐH Thành Đông

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông
Trúng tuyển đại học

Ngành đào tạo Tên trường đào tạo
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Phụ lục III

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NGÀNH TIN HỌC TỪ NĂM HỌC 2026-2017 ĐẾN 30/9/2022

(Ban hành Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB, ngày     tháng     năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu)

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông
Trúng tuyển đại học

Ngành đào tạo Tên trường đào tạo

I. NĂM HỌC 2016-2017 ( 16 HỌC SINH)

1 Nguyễn Ngọc Khánh Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Chuyên Lê Quý Đôn Kĩ thuật phần mềm Đại học FPT

2 Phạm Văn Quỳnh Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Chuyên Lê Quý Đôn Kĩ thuật phần mềm Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

3 Trần Ngọc Ninh Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Công nghệ thông tin ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

4 Lương Đức Thắng Thái Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Công nghệ thông tin ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

5 Vũ Thị Hằng Nga Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học FPT

6 Lê Phương Thảo Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

7 Vũ Quốc Trung Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học FPT

8 Toán Chuý De Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Công nghệ thông tin ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

9 Mạ Lỳ Dứ Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Công nghệ thông tin ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

10 Ly Xì Giá La Hủ Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Công nghệ thông tin ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

11 Lù Gó Ly Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Công nghệ thông tin ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

12 Lỳ Uý Nu Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Công nghệ thông tin ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

13 Chang Ha Pư Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Công nghệ thông tin ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

14 Lù Pé Xó Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Công nghệ thông tin ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

15 Pờ Mụ Xó Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Công nghệ thông tin ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

16 Lỳ Gió Xứ Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Công nghệ thông tin ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

II. NĂM HỌC 2017-2018 ( 05 HỌC SINH)

1 Nguyễn Tấn Dũng Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Chuyên Lê Quý Đôn Kĩ thuật phần mềm Đại học FPT

2 Nguyễn Bình Dương Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Chuyên Lê Quý Đôn Kĩ thuật phần mềm Đại học FPT

3 Nguyễn Ngọc Long Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên DTC ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

4 Lê Thành Long Kinh Phong Thổ, Lai Châu THPT Mường So Tin học Trường sĩ quan thông tin

5 Đỗ Hữu Dũng Kinh Sìn Hồ, Lai Châu THPT Sìn Hồ Công nghệ thông tin Đại học Mỏ - Địa chất

III. NĂM HỌC 2018-2019 ( 22 HỌC SINH)

1 Nguyễn Thị Hà Châu Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Trường ĐH KHTN- ĐH QG Hà Nội

2 Vũ Kim Thư Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Trường ĐH KHTN- ĐH QG Hà Nội
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3 Nguyễn Hải Yến Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin ĐH xây dựng Hà Nội

4 Đèo Mai Thái Anh Thái TP Lai Châu, Lai Châu THPT Chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Trường ĐH KHTN- ĐH QG Hà Nội

5 Nguyễn Việt Anh Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin ĐH Công nghiệp Việt Hung

6 Phạm Tuấn Anh Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Trường Đại học Điện lực

7 Bùi Ngọc Lộc Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Trường Đại học Điện lực

8 Lưu Đức Thắng Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin ĐH Công nghiệp Việt Hung

9 Phạm Thành Vinh Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Trường Đại học Điện lực

10 Đỗ Thị Phương Anh Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học Kiến trúc Hà Nội

11 Nguyễn Hữu Quốc Huy Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học Kinh tế KTCN

12 Vũ Mạnh Tiến Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học Hà Nội

13 Vương Quốc Tuấn Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học Kiến trúc Hà Nội

14 Trần Văn Tuấn Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Công nghệ thông tin Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

15 Vũ Trọng Đạt Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ, ĐH QG HN

16 Nguyễn Hữu Quỳnh Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Công nghệ thông tin Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

17 Lo ̀Văn Đại Thái Sìn Hồ, Lai Châu PTDTNT Tỉnh An toàn thông tin Học viện kỹ thuật mật mã

18 Lương Văn Lanh Thái San Thàng - TP Lai Châu PTDTNT Tỉnh Công nghê ̣thông tin Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

19 Chảo Phế Sinh Dao Nậm Nhùn, Lai Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn Công nghê ̣Thông tin ĐH Công nghiệp Việt Hung

20 Chảo Nẻ Trình Dao Nậm Nhùn, Lai Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn Công nghê ̣Thông tin ĐH Công nghiệp Việt Hung

21 Giàng A Bùa Mông Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Công nghệ thông tin Đại học Tây Bắc

22 Lù Văn Thành Thái Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Công nghệ thông tin ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

IV. NĂM HỌC 2019-2020 ( 55 HỌC SINH)

1 Nguyễn Tiến Đạt Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Chuyên Lê Quý Đôn Kĩ thuật phần mềm Trường ĐH CN và QL Hữu nghị

2 Vũ Anh Đức Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Chuyên Lê Quý Đôn Kĩ thuật phần mềm Trường ĐH CN và QL Hữu nghị

3 Nguyễn Minh Hiếu Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Trường ĐH xây dựng

4 Lê Vũ Hoàn Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Trường ĐH sư phạm kĩ thuật Hưng Yên

5 Nguyễn Tiến Học TP Lai Châu, Lai Châu THPT Chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Trường ĐH xây dựng

6 Trần Mạnh Hùng Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Chuyên Lê Quý Đôn An toàn thông tin Học viện Kĩ thuật mật mã

7 Trần Thị Huyền Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Chuyên Lê Quý Đôn Kĩ thuật phần mềm Trường ĐH SPKT Hưng Yên

8 Nguyễn Phúc Quỳnh Hương Kinh Tam Đường, Lai Châu THPT Chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Trường ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông
Trúng tuyển đại học
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9 Nguyễn Văn Lộc Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin ĐH Quốc tế, ĐHQG TP Hồ Chí Minh

10 Vũ Hồng Quang Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Đại học FPT

11 Phùng Trần Hải Vân Dao Sìn Hồ, Lai Châu THPT Chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Trường ĐH Kinh tế kĩ thuật công nghiệp

12 Sùng A Chinh Mông Phong Thổ, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Thái Bình

13 Vũ Minh Đăng Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ, ĐH QG HN

14 Nguyễn Diệu Linh Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Học viện Kĩ thuật mật mã

15 Nguyễn Bảo Ngọc Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ, ĐH QG HN

16 Đỗ Quang Hải Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà nội

17 Nguyễn Trung Hiếu Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà nội

18 Hoàng Đức Việt Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà nội

19 Lê Minh Đức Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội

20 Phạm Phương Anh Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên 7140210A-SP Tin học  Đại học sư phạm Hà Nội

21 Nguyễn Thanh Mai Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên 7140210B-SP Tin học  Đại học sư phạm Hà Nội

22 Lèo Thị Kim Ngân Thái Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học Mở Hà Nội

23 Nguyễn Đức Tài Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ Đông Á

24 Nguyễn Long Thủy Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học PheniKaa

25 Đinh Công Tiến Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học Giao thông vận tải

26 Phạm Tuấn Anh Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Công nghệ thông tin Đại học Thủ đô Hà Nội

27 Hoàng Minh Đức Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ BCVT

28 Nguyễn Duy Khánh Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Công nghệ thông tin Đại học Mở Hà Nội

29 Nguyễn Công Minh Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Công nghệ thông tin Đại học Mỏ - Địa chất

30 Phạm Việt Đức Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Công nghệ thông tin Đại học Kinh tế KTCN

31 Nguyễn Hữu Mạnh Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Công nghệ thông tin Đại học Kinh tế KTCN

32 Lừu A Cáng Mông Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Công nghệ thông tin Trường Đại học Kinh bắc(*)

33 Phạm Thi Duyên Kinh Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Hệ thống thông tin Trường Đại học Nội vụ hà nội

34 Phạm Minh Hiếu Kinh Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Công nghệ thông tin Trường Đại học Thăng long

35 Lò Xuân Hòa Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Kỹ thuật phần mềm Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

36 Lý Seo Phà Hà Nhì Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Công nghệ thông tin ĐH Công nghiệp Việt Hung

37 Lò Thị Vân Thái Sìn Hồ, Lai Châu THPT Phong Thổ Công nghệ thông tin Trường Đại học Kinh bắc(*)

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông
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38 Đinh Thị Kiều Trang Kinh Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Thiết kế đồ họa Cao đẳng FPT

39 Pờ Phì Xá Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT Mường Tè Công nghệ thông tin CĐ NN và PT NT Bắc Bộ

40 Lỳ Tư Hà Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT Mường Tè Công nghệ thông tin ĐH CN Việt Hung

41 Tống Duy Tùng Thái Mường Tè, Lai Châu THPT Mường Tè Công nghệ thông tin ĐH CN Việt Hung

42 Mào Anh Thiên Thái Mường Tè, Lai Châu THPT Mường Tè Công nghệ thông tin CĐ NN và PT NT Bắc Bộ

43 Phùng Hu Nu Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Công nghê ̣thông tin Học viện Bưu chính viễn thông

44 Phàng A Sỳ Hmông Sìn Hồ, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Công nghê ̣thông tin ĐH Bách khoa HN

45 Tẩn Minh Xuân Dao Sìn Hồ, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Công nghê ̣thông tin ĐH công nghệ - ĐH QGHN

46 Lo ̀Văn Kiên Thái Tân Uyên, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Công nghê ̣thông tin Đại học Việt Hung

47 Lường Văn Quỳnh Thái Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT huyện Tân Uyên Công nghệ Thông tin Đại học Thái Bình

48 Chảo Cáo Chán Dao Nậm Nhùn, Lai Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn Công nghê ̣Thông tin ĐH Công nghiệp Việt Hung

49 Chảo Pết Phú Dao Nậm Nhùn, Lai Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn Công nghê ̣Thông tin ĐH Công nghiệp Việt Hung

50 Pờ Lỳ De Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Sư Phạm Tin Đại học sư phạm Hà Nội 2

51 Chu Xì Po Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Công nghệ thông tin Học viện nông nghiệp Việt Nam

52 Phùng Ky Sơn Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Công nghệ thông tin Đại học Tây Bắc

53 Sừng Lé Sơn Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Công nghệ thông tin Đại học Mở Hà Nội

54 Lỳ Lỳ Xè Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Sư phạm Tin Đại học Sư phạm Thái Nguyên

55 Chu Mụ Xứ Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Sư Phạm Tin  Đại học Sư phạm Hà Nội 2

V. NĂM HỌC 2020-2021 ( 60 HỌC SINH) 

1 Trần Quang Khải Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ kĩ thuật máy tính ĐH công nghiệp Hà Nội

2 Nguyễn Hoàng An Kinh Tam Đường, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin HVCN BCTV Hà Nội

3 Vũ Nguyễn Tùng Lâm Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Kĩ thuật phần mềm Đại học FPT

4 Nguyễn Tuệ Minh KInh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin ĐH tài chính ngân hàng Hà Nội

5 Trịnh Hải Nam Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Khoa học máy tính ĐH công nghiệp Hà Nội

6 Trần Bảo Quân Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Trường Đại học Điện lực

7 Nguyễn Văn Chương Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin ĐH Mỏ địa chất Hà Nội

8 Nguyễn Chí Cường Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Lập Trình HV VTC ACADEMY

9 Vũ Phi Long Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin ĐH kinh tế kĩ thuật công nghiệp

10 Đỗ Khắc Mạnh Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Đại học Kiến trúc Hà Nội
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11 Trần Anh Tuấn Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin ĐH Mỏ địa chất Hà Nội

12 Giáp Hoàng Tùng Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Trường Đại học Điện lực

13 Vũ Thùy Dương Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà nội

14 Nguyễn Duy Đông Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà nội

15 Nguyễn Đức Thắng Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà nội

16 Khổng Nhật Trung Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà nội

17 Vũ Thành Vinh Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Trường Đại học Điện lực

18 Lò Duy Đức Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học FPT

19 Nguyễn Việt Hoàn Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Xây dựng

20 Trần Quốc Tuấn Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Giao thông vận tải

21 Vũ Thành Vinh Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Trường Đại học Điện lực

22 Vũ Hoàng Anh Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Mở Hà Nội

23 Nguyễn Lâm Dũng Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

24 Nguyễn Trường Độ Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học PheniKaa

25 Chảo Văn Năm Giáy TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

26 Lù Tuấn Hiệp Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

27 Kiều Văn Long Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học FPT

28 Đèo Thị Huyền Trang Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Quyết Thắng Sư phạm Tin học Trường ĐHSP Hà Nội

29 Phạm Phương Anh Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên 7140210A-SP Tin học  Trường ĐHSP Hà Nội

30 Nguyễn Thanh Mai Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên 7140210B-SP Tin học  Trường ĐHSP Hà Nội

31 Lèo Thị Kim Ngân Thái Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học Mở Hà Nội

32 Nguyễn Đức Tài Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ Đông Á

33 Nguyễn Long Thủy Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học PheniKaa

34 Đinh Công Tiến Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học Giao thông vận tải

35 Vũ Đức Duy Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Công nghệ thông tin Đại học Mỏ - Địa chất

36 Nguyễn Minh Đức Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Công nghệ thông tin Đại học Mở Hà Nội

37 Mai Thu Hằng Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ thông tin

38 Ong Thị Hải Linh Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Công nghệ thông tin Đại học Xây dựng

39 Bùi Xuân Mạnh Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ Đông Á
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40 Nguyễn Văn Quyền Kinh Bản Bo, Tam Đường THPT Tân Uyên Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ Đông Á

41 Nguyễn Tiến Dương Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Công nghệ thông tin Đại học Công nghiệp Việt - Hung

42 Nguyễn Danh Vũ Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Sư phạm Tin học Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

43 Lê Văn Hoàn Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Sư phạm Tin học Trường ĐHSP Hà Nội

44 Nguyễn Xuân Nhi Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Công nghệ thông tin Đại học FPT

45 Nguyễn Thu Uyên Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Công nghệ thông tin Đại học FPT

46 Đỗ Văn Lộc Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Công nghệ thông tin ĐH Mỏ địa chất

47 Lê Văn Hoàn Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Sư phạm Tin học Trường ĐHSP Hà Nội

48 Trần Quang Huy Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Công nghệ thông tin Đại học Kiến trúc Hà Nội

49 Nguyễn Thị Trà Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Công nghệ thông tin Trường ĐHSP Hà Nội

50 Nguyễn Văn Vinh Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ Đông Á

51 Nguyễn Phú Tiệp Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ Đông Á

52 Vương Ngọc Thiện Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Công nghệ thông tin Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

53 Đèo Đức Duy Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ Đông Á

54 Lê Hải Hưng Kinh Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Hệ thống thông tin Đại học Nội Vụ Hà Nội

55 Vàng Mạnh Quỳnh Thái Than Uyên, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Công nghê ̣thông tin Đại học công nghiệp Hà Nội

56 Lư ̀Thi ̣Thưởng Thái Nậm Cuổi - Sìn Hồ PTDTNT Tỉnh Công nghê ̣thông tin Học viện Bưu chính viễn thông

57 Lo ̀Thi ̣Thu Trang Thái Than Uyên, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Sư phạm Tin học Đại học sư phạm Hà Nội

58 Tặng Văn Diết Dao Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT huyện Tân Uyên Công nghệ Thông tin ĐH Tây Bắc

59 Hoàng Tuấn Huy Thái Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT huyện Tân Uyên Công nghệ Thông tin ĐH CNTT - ĐH Thái Nguyên

60 Lường Văn Nam Thái Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT huyện Tân Uyên Công nghệ Thông tin ĐH CNTT - ĐH Thái Nguyên

VI. NĂM HỌC 2021-2022 ( 80 HỌC SINH)  (TÍNH ĐẾN 30/9/2022)

1 Lò Đức Tài Thái TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội

2 Khổng Minh Cường Kinh Phong Thổ, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội

3 Lê Diễm Hằng Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội

4 Ngô Văn Thành Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Đại học PheniKaa

5 Sái Thành Nam Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Đại học FPT

6 Triệu Quang Nam Kinh Phong Thổ, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Đại học FPT

7 Cao Xuân Sơn Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
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8 Trần Quang Thiện Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT chuyên Lê Quý Đôn Công nghệ thông tin Đại học Lao động xã hội

9 Vũ Việt Anh Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin ĐH Công nghiệp Việt Hung

10 Chu Quốc Bảo Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học PheniKaa

11 Nguyễn Minh Đức Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin ĐH Công nghiệp Việt Hung

12 Đỗ Ngọc Hải Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ Đông Á

13 Lê Phạm Công Hải Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ và kinh doanh Hà Nội

14 Nguyễn Đức Quân Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Thủ đô Hà Nội

15 Trần Minh Quân Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ Đông Á

16 Phạm Thế Quyết Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ và kinh doanh Hà Nội

17 Vũ Đức Thành Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ và kinh doanh Hà Nội

18 Đồng Thanh Tú Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ và kinh doanh Hà Nội

19 Trần Thành Tuấn Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ và kinh doanh Hà Nội

20 Trần Xuân Tuấn Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ Đông Á

21 Vũ Hoàng Văn Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin ĐHSP KT Hưng Yên

22 Vũ Văn Trường Vũ Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Thành Phố Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ và kinh doanh Hà Nội

23 Nguyễn Hữu Anh Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên 7480101-Khoa học máy tính Đại học Giao thông vận tải

24 Lê Văn Dương Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Học viên Nông nghiệp Việt Nam

25 Nguyễn Thành Đạt Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà nội

26 Trần Công Hiếu Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin ĐH Công nghiệp Việt Hung

27 Bùi Duy Hưng Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin ĐH Công nghiệp Việt Hung

28 Đỗ Duy Khánh Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà nội

29 Đỗ Quang Minh Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học Đại Nam

30 Phạm Văn Minh Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà nội

31 Đoàn Hồng Nhung Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội

32 Vũ Hồng Quân Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học FPT

33 Nguyễn Văn Sơn Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà nội

34 Nguyễn Trọng Tuyền Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Trường Đại học Điện lực

35 Nguyễn Khắc Chính Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Công nghệ thông tin Đại học Mở Hà Nội

36 Đỗ Mai Huy Kinh  Tân  Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Công nghệ thông tin Học viện Nông nghiệp Việt Nam
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37 Đặng Hoàng Nam Kinh Tân  Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Công nghệ thông tin Đại học Mở Hà Nội

38 Hoàng Văn Nam Thái Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Công nghệ thông tin Đại học Đại Nam

39 Phạm Trọng Nghĩa Kinh Tân  Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Công nghệ thông tin Đại học FPT

40 Trương Nguyễn Bảo Ngọc Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Công nghệ thông tin Đại học CMC 

41 Vũ Văn Phúc Kinh Tân  Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Công nghệ thông tin Đại học Mở Hà Nội

42 Lò Văn Vinh Thái Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Công nghệ thông tin Đại học Đại Nam

43 Phạm Gia Khánh Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Công nghệ thông tin Học viện Phụ nữ Việt Nam

44 Nguyễn Thị Yến Nhi Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Công nghệ thông tin Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà nội

45 Nguyễn Văn Sang Kinh Tam Đường, Lai Châu  Trường THPT Bình Lư Công nghệ thông tin Đại học Mở Hà Nội

46 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Kinh Tam Đường, Lai Châu  Trường THPT Bình Lư Sư phạm Tin học Đại học sư phạm, Đại học Thái Nguyên

47 Lò Văn Dương Thái Sìn Hồ, Lai Châu THPT Phong Thổ Công nghệ thông tin Trường Đại học Thăng long

48 Tao Văn Lâm Lự Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Công nghệ thông tin ĐH Công nghiệp Việt Hung

49 Lù Thảo Vân Thái Sìn Hồ, Lai Châu THPT Phong Thổ Công nghệ thông tin ĐH CNTT - TT Thái Nguyên

50 Dì Minh Khánh Mông Phong Thổ, Lai Châu THPT Dào San Công nghệ thông tin ĐH Công nghiệp Việt Hung

51 TRẦN TUẤN ANH Kinh Sìn Hồ, Lai Châu THPT Sìn Hồ Công nghệ thông tin ĐH Công nghệ GTVT

52 TẨN PHÀN LONG Dao Sìn Hồ, Lai Châu THPT Sìn Hồ 7480104-Hệ thống thông tin Đại học Lâm Nghiệp

53 CHẺO OÁI SƠN Dao Sìn Hồ, Lai Châu THPT Sìn Hồ 7480104-Hệ thống thông tin Đại học Lâm Nghiệp

54 Điêu Văn Diện Thái Than Uyên, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Công nghê ̣thông tin Học viện Bưu chính viễn thông

55 Lo ̀Văn Phát Thái Than Uyên, Lai Châu PTDTNT Tỉnh Công nghê ̣thông tin Đại học Giao thông vận tải

56 Nguyễn Hữu Anh Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên 7480101-Khoa học máy tính Đại học Giao thông vận tải

57 Lê Văn Dương Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Học viên Nông nghiệp Việt Nam

58 Nguyễn Thành Đạt Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà nội

59 Trần Công Hiếu Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin ĐH Công nghiệp Việt Hung

60 Bùi Duy Hưng Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin ĐH Công nghiệp Việt Hung

61 Đỗ Duy Khánh Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà nội

62 Đỗ Quang Minh Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin ĐH Đại Nam

63 Phạm Văn Minh Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà nội

64 Đoàn Hồng Nhung Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội

65 Vũ Hồng Quân Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học FPT

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông
Trúng tuyển đại học

Ngành đào tạo Tên trường đào tạo
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66 Nguyễn Văn Sơn Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà nội

67 Nguyễn Trọng Tuyền Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên Công nghệ thông tin Trường Đại học Điện lực

68 Lường Ngọc Hoa Thái Sìn Hồ, Lai Châu DTNTTHPT Sìn Hồ Công nghệ thông tin Trường ĐHSP Hà Nội

69 Bùi Đức Nam Mường Sìn Hồ, Lai Châu DTNTTHPT Sìn Hồ Công nghệ thông tin Trường ĐHSP Hà Nội

70 Lưu Chu ̉Chi Hoa Nậm Nhùn, Lai Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn Công nghê ̣Thông tin Trường ĐH Thái Bình

71 Hoàng Tuấn Hưng Thái Nậm Nhùn, Lai Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn Công nghê ̣Thông tin Trường CĐ công nghê ̣Bách khoa

72 Lỳ Hừ Giá Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu Trường PTDTNT Mường Tè Sư phạm Tin học Trường ĐHSP Hà Nội

73 Lỳ Xì Mé Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu Trường PTDTNT Mường Tè Sư phạm Tin học Đại học Sư phạm Hà Nội 2

74 Lý Anh Quân Giáy Mường Tè, Lai Châu Trường PTDTNT Mường Tè Công nghệ thông tin Đại học Công nghệ Đông Á

75 Hà Khánh Chi Kinh Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Sư Phạm Tin học Đại học Sư phạm Hà Nội 2

76 Lỳ Tý Dũng Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Công nghệ thông tin Học viện Nông nghiệp Việt Nam

77 Chu Che Lứ Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Hệ Thống thông tin Đại học Nội Vụ Hà Nội

78 Lý Văn Năm Giáy Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Công nghệ thông tin  Đại học Công nghệ Đông Á

79 Phìn Long Vũ Thái Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Công nghệ thông tin  Đại học Công nghệ Đông Á

80 Lê Văn Tiến Dũng Kinh Triệu Sơn, Thanh Hóa Trung tâm GDTX-HN tỉnh Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Trãi

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông
Trúng tuyển đại học

Ngành đào tạo Tên trường đào tạo
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Phụ lục IV

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NGÀNH MỸ THUẬT TỪ NĂM HỌC 2026-2017 ĐẾN 30/9/2022

(Ban hành Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB, ngày     tháng     năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu)

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ
thông

Trúng tuyển đại học

Ngành đào tạo Tên trường đào tạo

I. NĂM HỌC 2016-2017 (0 HỌC SINH)

II. NĂM HỌC 2017-2018 (0 HỌC SINH)

III. NĂM HỌC 2018-2019 (0 HỌC SINH)

IV. NĂM HỌC 2020-2021 ( 01 HỌC SINH)

1 Khuất Thị Mai Dung Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Sư phạm Mĩ thuật Đại học Sư phạm Nghệ thuật
Trung ương

V. NĂM HỌC 2021-2022 ( 0 HỌC SINH)  (TÍNH ĐẾN 30/9/2022)
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Phụ lục V

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NGÀNH ÂM NHẠC TỪ NĂM HỌC 2026-2017 ĐẾN 30/9/2022

(Ban hành Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB, ngày     tháng     năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu)

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông
Trúng tuyển đại học

Ngành đào tạo Tên trường đào tạo

I. NĂM HỌC 2016-2017 ( 0 HỌC SINH)

II. NĂM HỌC 2017-2018 ( 0 HỌC SINH)

III. NĂM HỌC 2019-2020 ( 02 HỌC SINH)

1 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Kinh Thị trấn Tam Đường, Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư Thanh nhạc ĐH Thăng Long

2 Phê Thi ̣Mủa H'Mông Nậm Loỏng - TP Lai Châu PTDTNT Tỉnh Sư phạm Âm nhạc Đại học Sư phạm Hà Nội

IV. NĂM HỌC 2020-2021 ( 01 HỌC SINH)

1 PHAN THỊ LÀN Giáy Thành phố Lai Châu; Lai Châu
THPT Thành Phố

Sư phạm Âm nhạc ĐHSP Nghệ thuật TW

V. NĂM HỌC 2021-2022 ( 01 HỌC SINH)  (TÍNH ĐẾN 30/9/2022)

1 LÊ HUYỀN TRANG Kinh Thành phố Lai Châu; Lai Châu THPT thành phố
Lai Châu Sư phạm Âm nhạc ĐHSP Nghệ thuật TW

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục VI

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON TỪ NĂM HỌC 2016-2017 ĐẾN 30/9/2022

(Ban hành Kèm theo Công văn số:         /SGDĐT-TCCB, ngày     tháng    năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu)

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông Trúng tuyển hệ Cao đẳng sư phạm Mầm
non tại trường

Trúng tuyển hệ Đại học sư phạm Mầm
non,  tại trường Ghi chú

I. NĂM HỌC 2016-2017 ( 10 HỌC SINH)

1 Tòng Thị Huệ Thái Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên CĐCĐ Lai Châu

2 Trần Minh Huệ Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên CĐCĐ Lai Châu

3 Hồ Thị Hồng Ngọc Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên CĐCĐ Lai Châu

4 Lìm Thị Thơm Thái Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên CĐCĐ Lai Châu

5 Nguyễn Huyền Trang Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên CĐCĐ Lai Châu

6 Phùng Thị Bích Đào Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Mường Than CĐ SP Trung ương

7 Phạm Thúy Hằng Kinh Văn Chấn, Yên Bái THPT Mường Than CĐCĐ Lai Châu

8 Nguyễn Thị Thảo Kinh Tam Đường, Lai Châu Trường THPT Bình Lư ĐHSP Thái Nguyên

9 Vàng Thị Nhi Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Mường So CĐCĐ Lai Châu

10 Ú Thi ̣Huệ Giáy TP Lai Châu, Lai Châu PTDTNT Tỉnh CĐCĐ Lai Châu

II. NĂM HỌC 2017-2018 ( 09 HỌC SINH)

1 Lý Thị Hoài Thu Thái TP Lai Châu, Lai Châu THPT Quyết Thắng CĐCĐ Lai Châu

2 Phạm Thanh Vân Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên CĐCĐ Lai Châu

3 Hà Thị Thúy Thái Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên CĐCĐ Lai Châu

4 Phan Quỳnh Hoa Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên CĐCĐ Lai Châu

5 Lò Thị Yến Thái Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên CĐCĐ Lai Châu

6 Trần Thị Ngọc Hà Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên CĐ SP Trung ương

7 Chui Thị Trà My Thái Tam Đường Lai Châu Trường THPT Bình Lư CĐSP Điện Biên

8 Lù Thị Ngọc Thảo Thái Tam Đường Lai Châu Trường THPT Bình Lư CĐSP Điện Biên

9 Nông Bích Ngọc Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Mường So Cao đẳng Tây Bắc

III. NĂM HỌC 2018-2019 ( 03 HỌC SINH)
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1 Cầm Thị Sâm Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên CĐCĐ Lai Châu

2 Hoàng Thị Ngọc Yến Kinh Tam Đường Lai Châu Trường THPT Bình Lư Đại học SP Hà nội 2

3 Lù Thị Duyên Thái Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT huyện Tân Uyên CĐCĐ Lai Châu

IV. NĂM HỌC 2019-2020 ( 17 HỌC SINH)

1 Lê Thị Thu Huyền Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Quyết Thắng Cao đẳng cộng đồng Lai Châu

2 Lê Thị Dung kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên CĐ SP Trung ương

3 Lò Thị Hải Thái Than Uyên, Lai Châu THPT Mường Than Cao đẳng cộng đồng Lai Châu

4 Vũ Hồng Anh Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

5 Bùi Thị Thu Thủy Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai

6 Đèo Thị Phượng Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Cao đẳng cộng đồng lai châu

7 Vàng Thị Nguyệt Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Cao đẳng cộng đồng lai châu

8 Đồng Thị Hương Lan Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Cao đẳng cộng đồng lai châu

9 Phìn Thị Lệ Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ Cao đẳng cộng đồng lai châu

10 Lỳ Kim Thu Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT Mường Tè CĐ Cộng đồng

11 Vừ Thị Thương Thái Than Uyên, Lai Châu DTNT THPT Than Uyên CĐ cộng đồng Lai Châu

12 Lò Thị Hiện Thái Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT huyện Tân Uyên CĐCĐ Lai Châu

13 Tao Thị Thành Thái Phong Thổ, Lai Châu Trường PT DTNT Phong Thổ ĐH Tây bắc

14 Lò thị Hồng Nhung Thái Tam Đường Lai Châu PTDTNT Tam Đường CĐ cộng đồng Lai Châu

15 Khoàng Thi ̣Phiên Thái Nậm Nhùn, Lai Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

16 Sùng Thị Xua Mông Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

17 Lỳ Mỳ Xó Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

V. NĂM HỌC 2020-2021 ( 16 HỌC SINH)

1 Cầm Thị Hồng Hạnh Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên ĐHSP Hà Nội

2 Đặng Thu Hiền Kinh TP Lai Châu, Lai Châu THPT Quyết Thắng Cao đẳng cộng đồng Lai Châu

3 Lý Thị Nhàn Dao Sìn Hồ, Lai Châu THPT Quyết Thắng Cao đẳng cộng đồng Lai Châu

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông Trúng tuyển hệ Cao đẳng sư phạm Mầm
non tại trường

Trúng tuyển hệ Đại học sư phạm Mầm
non,  tại trường Ghi chú
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4 Lò Thị Thanh Thùy Thái Mường Tè, Lai Châu THPT Mường Tè CĐ Cộng đồng

5 Hỏ Thi ̣Nam Thái Nậm Nhùn, Lai Châu PTDTNT Tỉnh CĐ SP Trung ương

6 Lò Thị Mai Thái Than Uyên, Lai Châu DTNT THPT Than Uyên CĐ cộng đồng Lai Châu

7 Lý Bảo Thoa Thái Than Uyên, Lai Châu DTNT THPT Than Uyên CĐ cộng đồng Lai Châu

8 Hà Thùy Trang Thái Than Uyên, Lai Châu DTNT THPT Than Uyên CĐ cộng đồng Lai Châu

9 Lò Thị Mai Khơ Mú Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT huyện Tân Uyên Trường ĐHSP Thái Nguyên

10 Lò Thị Thương Khơ Mú Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT huyện Tân Uyên Trường ĐHSP Thái Nguyên

11 Hoàng Thị Tình Khơ Mú Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT huyện Tân Uyên Trường ĐHSP Thái Nguyên

12 Vàng Thị Nhi Giáy Phong Thổ, Lai Châu Trường PT DTNT Phong Thổ Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

13 Lý Chin Mẩy Dao Phong Thổ, Lai Châu Trường PT DTNT Phong Thổ Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

14 Vàng Thị Trang Giáy Phong Thổ, Lai Châu Trường PT DTNT Phong Thổ Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

15 Giàng Thị Pằng Mông Phong Thổ, Lai Châu Trường PT DTNT Phong Thổ Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

16 Ly ́Ngọc Ánh Thái Nậm Nhùn, Lai Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn Cao đẳng sư phạm Điện Biên

VI. NĂM HỌC 2021-2022 ( 23 HỌC SINH)  (TÍNH ĐẾN 30/9/2022)

1 Sùng Thị Sua Mông TP Lai Châu, Lai Châu THPT Quyết Thắng ĐHSP Thái Nguyên, PH Lào  Cai

2 Chang Thị Chụt Dao Sìn Hồ, Lai Châu THPT Quyết Thắng ĐHSP Thái Nguyên, PH Lào  Cai

3 Lìu Thị Mỵ Thái Tam Đường Lai Châu THPT Quyết Thắng ĐHSP Thái Nguyên, PH Lào  Cai

4 Nguyễn Thu Hằng Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên ĐHSP Hà Nội

5 Thèn Lệ Quyên Thái Than Uyên, Lai Châu THPT Than Uyên ĐH Tây bắc

6 Nguyễn Thị Kim Tuyến Kinh Than Uyên, Lai Châu THPT Mường Than ĐHSP Thái Nguyên, PH Lào  Cai

7 Đoàn Thị Thu Hường Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên ĐHSP Thái Nguyên, PH Lào  Cai

8 Vũ Ngọc Lan Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên CĐ SP Trung ương

9 Trần Thị Ngọc Nhi Kinh Tân Uyên, Lai Châu THPT Tân Uyên ĐHSP Thái Nguyên, PH Lào  Cai

10 Lò Thị Thúy Vân Thái Phong Thổ, Lai Châu THPT Phong Thổ CĐ SP Trung ương

11 Thào Thị Sinh Nậm Nhùn, Lai Châu THPT Nậm Nhùn ĐHSP Thái Nguyên, PH Lào  Cai

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông Trúng tuyển hệ Cao đẳng sư phạm Mầm
non tại trường

Trúng tuyển hệ Đại học sư phạm Mầm
non,  tại trường Ghi chú
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12 Gì Thi ̣Hoa Mông Phong Thổ, Lai Châu PTDTNT Tỉnh ĐHSP Thái Nguyên

13 Tòng Thị Thương Thái  Than Uyên, Lai Châu DTNT THPT Than Uyên ĐH Tây Bắc

14 Tòng Thị Phượng  Thái Than Uyên, Lai Châu DTNT THPT Than Uyên ĐHSP Thái Nguyên, PH Lào  Cai

15 Lò Thị Hương Thái Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT huyện Tân Uyên Trường ĐHSP Thái Nguyên

16 Tòng Thị Tuyết Thái Tân Uyên, Lai Châu Trường PTDTNT huyện Tân Uyên Trường ĐHSP Thái Nguyên

17 Tẩn Mý Chẳn Dao Sìn Hồ, Lai Châu DTNTTHPT Sìn Hồ ĐHSP Thái Nguyên

18 Thào Thi ̣Sinh Mông Nậm Nhùn, Lai Châu Trường DTNT THPT Nậm Nhùn ĐHSP Thái Nguyên, PH Lào  Cai

19 Chảo Hoàng Điệp Cống Mường Tè, Lai Châu Trường PTDTNT  Mường Tè ĐHSP Thái Nguyên, PH Lào  Cai

20 Lỳ Go Mé Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu Trường PTDTNT  Mường Tè ĐHGD-ĐHQG HN

21 Pờ Thùy Linh Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng ĐHGD-ĐHQG HN

22 Lỳ Lê Thu Hà Nhì Mường Tè, Lai Châu THPT DTNT Ka Lăng ĐHGD-ĐHQG HN

23 Vàng Thị Mẩy Hoa Tam Đường, Lai Châu PTDTNT Tam Đường ĐHSP Thái Nguyên

STT Họ và tên học sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Tên trường học phổ thông Trúng tuyển hệ Cao đẳng sư phạm Mầm
non tại trường

Trúng tuyển hệ Đại học sư phạm Mầm
non,  tại trường Ghi chú
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